
STT MÃ HÓA TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT/XÉT NGHIỆM ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

VÀ XÉT NGHIỆM

C1 CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

1 TT03.C1.1 Chọc dò tủy sống 35,000

2 TT03.C1.4 Chọc dò màng tim 80,000

3 TT03.C1.5 Rửa dạ dày 30,000

4 TT03.C1.6 Đốt mụn cóc 30,000

5 TT03.C1.11.1 Đốt sẹo lồi 130,000

6 TT03.C1.11.2 Đốt sẹo xấu 130,000

7 TT03.C1.11.3 Đốt vết chai 130,000

8 TT03.C1.11.4 Đốt mụn 130,000

9 TT03.C1.11.5 Đốt thịt dư 130,000

10 TT03.C1.13 Đốt mắt cá chân nhỏ 70,000

11 TT03.C1.14 Cắt đường rò mông 120,000

12 TT03.C1.15 Lột nhẹ da mặt 300,000

13 TT03.C1.16 Móng quặp 80,000

14 TT03.C1.17 Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ 50,000

15 TT03.C1.20 Sinh thiết vú 100,000

16 TT03.C1.21
Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm dụng cụ 

thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ 

tim)

1,200,000

17 TT03.C1.23 Soi màng phổi 180,000

18 TT03.C1.24 Soi thực quản dạ dày gắp giun 250,000

19 TT03.C1.25.1 Soi dạ dày + tiêm 250,000

20 TT03.C1.25.2 Soi dạ dày + kẹp cầm máu 250,000

21 TT03.C1.26 Soi ruột non + /-Sinh thiết 320,000

22 TT03.C1.27.1 Soi ruột non + tiêm 400,000

23 TT03.C1.27.2 Soi ruột non + kẹp cầm máu 400,000

24 TT03.C1.27.3 Cắt polup 400,000

25 TT03.C1.28.1 Soi đại tràng + tiêm 320,000

26 TT03.C1.28.2 Soi đại tràng + kẹp cầm máu 320,000

27 TT03.C1.29.1 Soi trực tràng + tiêm 150,000

28 TT03.C1.29.2 Soi trực tràng + thắt trĩ 150,000

29 TT03.C1.30 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng 450,000

30 TT03.C1.31
Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại 

dụng cụ nong)
2,000,000
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31 TT03.C1.32
Đặt Stent thực quản qua nội soi (chưa bao 

gồm Stent)
800,000

32 TT03.C1.33 Nội soi tai 70,000

33 TT03.C1.34 Nội soi mũi xoang 70,000

34 TT03.C1.36 Nội soi ống mật chủ 110,000

35 TT03.C1.38
Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê 

(kể cả thuốc)
700,000

36 TT03.C1.39 Nội soi lồng ngực 700,000

37 TT03.C1.40 Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) 700,000

38 TT03.C1.41.1 Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi 1,500,000

39 TT03.C1.41.2 Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy giun 1,500,000

40 TT03.C1.41.3 Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy dị vật 1,500,000

41 TT03.C1.42 Đo áp lực đồ bàng quang 100,000

42 TT03.C1.43 Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo 100,000

43 TT03.C1.44 Điện cơ tầng sinh môn 100,000

44 TT03.C1.45 Niệu đồng đồ 35,000

45 TT03.C1.47 Cắt bỏ tinh hoàn 100,000

46 TT03.C1.48 Mở rộng miệng lỗ sáo 45,000

47 TT03.C1.52 Đặt Sonde JJ niệu quản (kể cả Son de JJ) 1,500,000

48 TT03.C1.54 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 500,000

49 TT03.C1.55
Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua 

đường tiêu hóa
650,000

50 TT03.C1.57
Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm 

(CVP)
80,000

51 TT03.C1.58 Đặt Catheter động mạch quay 450,000

52 TT03.C1.59
Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên 

tục
600,000

53 TT03.C1.61 Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim 300,000

54 TT03.C1.62 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực 800,000

55 TT03.C1.63.1 Điều trị hạ kali máu 180,000

56 TT03.C1.63.2 Điều trị hạ canxi máu 180,000

57 TT03.C1.64
Điều trị thải dộc bằng phương pháp tăng 

cường bài niệu
650,000

58 TT03.C1.65 Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp 200,000

59 TT03.C1.67
Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân 

ngộ độc cấp
650,000

60 TT03.C1.68
Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng 

nọc rắn
750,000

61 TT03.C1.69 Giải độc nhiễm độc cấp ma túy 550,000

62 TT03.C1.70
Tắm tảy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hóa 

chất ngoài da
180,000

63 TT03.C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả 

lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMO SOL)

1,800,000

64 TT03.C1.72

Lọc tách huyết tương (01 lần) (Chưa bao gồm 

quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết 

tương đông lạnh)

1,200,000

65 TT03.C1.74 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 120,000
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Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

66 TT03.C1.YHDT.4 Tập do liệt thần kinh trung ương 10,000

67 TT03.C1.YHDT.5 Tập do cứng khớp 12,000

68 TT03.C1.YHDT.6 Tập do liệt ngoại biên 10,000

69 TT03.C1.YHDT.7.1 Hoạt động trị liệu 15,000

70 TT03.C1.YHDT.7.2 Ngôn ngữ trị liệu 15,000

71 TT03.C1.YHDT.12 Tập với xe đạp tập 5,000

72 TT03.C1.YHDT.13 Tập với hệ thống ròng rọc 5,000

73 TT03.C1.YHDT.15 Vật lý trị liệu hô hấp 10,000

74 TT03.C1.YHDT.16 Vật lý trị liệu chỉnh hình 10,000

75 TT03.C1.YHDT.18
Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do 

bất động
10,000

76 TT03.C1.YHDT.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) 30,000

77 TT03.C1.YHDT.23 Xoa bóp toàn thân (60 phút) 50,000

78 TT03.C1.YHDT.26 Bó êm cẳng tay 7,000

79 TT03.C1.YHDT.27 Bó êm cẳng chân 8,000

80 TT03.C1.YHDT.28 Bó êm đùi 12,000

81 TT03.C1.YHDT.36 Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp 450,000

82 TT03.C1.YHDT.37 Nẹp chỉnh hình trên gối 900,000

83 TT03.C1.YHDT.38 Nẹp cổ tay - bàn tay 300,000

84 TT03.C1.YHDT.39 Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng 900,000

85 TT03.C1.YHDT.40 Giày chỉnh hình 450,000

86 TT03.C1.YHDT.41 Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân 1,000,000

87 TT03.C1.YHDT.42 Nẹp đỡ cột sống cổ 450,000

C2
CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN 

KHOA

C2.1 NGOẠI KHOA

88 TT03.C2.1.1 Cố định gãy xương sườn 35,000

89 TT03.C2.1.2 Nắn, bó gẫy xương đòn 50,000

90 TT03.C2.1.3
Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định 

mổ
50,000

91 TT03.C2.1.4 Nắn, bó gẫy xương gót 50,000

92 TT03.C2.1.5 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 150,000

93 TT03.C2.1.6 Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm 120,000

94 TT03.C2.1.7 Phẫu thuật nang bao hoạt dịch 120,000

95 TT03.C2.1.8 Phẫu thuật thừa ngón 170,000

96 TT03.C2.1.9 Phẫu thuật dính ngón 270,000

97 TT03.C2.1.10 Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng 120,000

98 TT03.C2.1.13.1 Tán sỏi qua nội soi sỏi thận 900,000

99 TT03.C2.1.13.2 Tán sỏi qua nội soi sỏi niệu quản 900,000

100 TT03.C2.1.13.3 Tán sỏi qua nội soi sỏi bàng quang 900,000

101 TT03.C2.1.14 Phẫu thuật tim loại Blalock 4,500,000

102 TT03.C2.1.15 Phẫu thuật cắt ống động mạch 4,500,000

103 TT03.C2.1.16 Phẫu thuật tạo hình eo động mạch 4,500,000

104 TT03.C2.1.17 Phẫu thuật nong van động mạch chủ 4,500,000

105 TT03.C2.1.18 Phâu thuật cắt màng tim rộng 5,000,000

106 TT03.C2.1.19
Phẫu thuật thay đoạn nhân tạo (chưa bao gồm 

đoạn mạch nhân tạo)
6,000,000
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107 TT03.C2.1.20.1

Phẫu thuật tim bẩm sinh (chưa bao gồm máy 

tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo)

7,000,000

108 TT03.C2.1.20.2

Phẫu thuật sửa van tim (chưa bao gồm máy 

tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo)

7,000,000

109 TT03.C2.1.20.3

Phẫu thuật thay van tim (chưa bao gồm máy 

tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo)

7,000,000

110 TT03.C2.1.21

Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa bao 

gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch 

chủ, máy tim phổi nhân tạo).

7,000,000

111 TT03.C2.1.22
Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (ho 

mograft) chưa bao gồm máy tim phổi)
7,000,000

112 TT03.C2.1.23.1
Phẫu thuật u tim (chưa bao gồm máy tim phổi)

7,000,000

113 TT03.C2.1.23.2
Phẫu thuật vết thương tim (chưa bao gồm 

máy tim phổi)
7,000,000

114 TT03.C2.1.24
Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa bao gồm 

máy tim phổi)
7,000,000

115 TT03.C2.1.25.1

Phẫu thuật động mạch chủ ngực (chưa bao 

gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi)

6,000,000

116 TT03.C2.1.25.2

Phẫu thuật động mạch chủ bụng (chưa bao 

gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi)

6,000,000

117 TT03.C2.1.25.3

Phẫu thuật động mạch chủ cảnh (chưa bao 

gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi)

6,000,000

118 TT03.C2.1.26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần 

hoàn ngoài cơ thể (chưa bao gồm bộ máy tim 

phổi)

6,000,000

119 TT03.C2.1.27

Thông tim ống lớn (chưa bao gồm bộ dụng cụ 

thông tim, chụp buồng tim và kim sinh thiết cơ 

tim).

1,200,000

120 TT03.C2.1.28.1

Nong van hai lá (chưa bao gồm dụng cụ thông 

tim, chụp buồng tim trước nong và bộ bóng 

nong van)

1,800,000

121 TT03.C2.1.28.2

Nong van động mạch phổi (chưa bao gồm 

dụng cụ thông tim, chụp buồng tim trước 

nong và bộ bóng nong van)

1,800,000

122 TT03.C2.1.28.3

Nong van động mạch chủ (chưa bao gồm dụng 

cụ thông tim, chụp buồng tim trước nong và 

bộ bóng nong van)

1,800,000

123 TT03.C2.1.29.1

Bịt thông liên nhĩ bằng dụng cụ (chưa bao gồm 

bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông)

1,800,000
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124 TT03.C2.1.29.2

Bịt thông liên thất bằng dụng cụ (chưa bao 

gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ 

thông)

1,800,000

125 TT03.C2.1.29.3

Bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao 

gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ 

thông)

1,800,000

126 TT03.C2.1.30

Điều trị rối loạn nhịp bắng sóng cao tần (chưa 

bao gồm dụng cụ thăm dò và điều trị RF)

1,800,000

127 TT03.C2.1.31.1
Cấy đặt máy tạo nhịp (chưa bao gồm máy tạo 

nhịp, máy phá rung)
1,000,000

128 TT03.C2.1.31.2
Cấy máy tạo nhịp phá rung (chưa bao gồm 

máy tạo nhịp, máy phá rung)
1,000,000

129 TT03.C2.1.32 Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch 1,800,000

130 TT03.C2.1.33

Nút túi phình mạch não (chưa bao gồm Micro 

Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding 

catheter và Matrix Coils) 

1,800,000

131 TT03.C2.1.34

Nút dị dạng mạch não (chưa bao gồm Micro 

Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding 

catheter) 

1,800,000

132 TT03.C2.1.35

Nút thông động tĩnh mạch cánh xoang hang 

(Chưa bao gồm Guiding catheter, Micro 

catheter dùng quả bóng/ballon)

1,800,000

133 TT03.C2.1.37

Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa 

bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim)

1,500,000

134 TT03.C2.1.39
Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng 

(chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo)
2,000,000

135 TT03.C2.1.42 Phẫu thuật vi phẫu u não thất 3,500,000

136 TT03.C2.1.45.1 Phẫu thuật nội soi não 3,000,000

137 TT03.C2.1.45.2 Phẫu thuật tủy sống 3,000,000

138 TT03.C2.1.47 Mở thông dạ dày qua nội soi 2,500,000

139 TT03.C2.1.48 Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi 1,500,000

140 TT03.C2.1.50.1 Cắt cơ Oddi 2,000,000

141 TT03.C2.1.50.2 Dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng 2,000,000

142 TT03.C2.1.51 Nong đường mật qua nội soi tá tràng 2,000,000

143 TT03.C2.1.52.1 Lấy sỏi đường mật qua nội soi tá tràng 3,000,000

144 TT03.C2.1.52.2 Lấy giun đường mật qua nội soi tá tràng 3,000,000

145 TT03.C2.1.54.1 Cắt Polyp ống tiêu hóa thực quản 800,000

146 TT03.C2.1.54.2 Cắt Polyp ống tiêu hóa dạ dày 800,000

147 TT03.C2.1.54.3 Cắt Polyp ống tiêu hóa đại tràng 800,000

148 TT03.C2.1.54.4 Cắt Polyp ống tiêu hóa trực tràng 800,000

149 TT03.C2.1.55.1 Đặt Stent đường mật (chưa bao gồm Stent) 1,200,000

150 TT03.C2.1.55.2 Đặt Stent đường tụy (chưa bao gồm Stent) 1,200,000

151 TT03.C2.1.58 Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản 125,000

152 TT03.C2.1.59 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản 3,500,000

153 TT03.C2.1.60
Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực 

quản, dạ dày
3,500,000
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154 TT03.C2.1.61
Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và 

bụng
3,500,000

155 TT03.C2.1.62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm 

máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

2,500,000

156 TT03.C2.1.63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm 

máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

3,000,000

157 TT03.C2.1.65.1

Phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng (chưa bao 

gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong 

máy)

2,000,000

158 TT03.C2.1.65.2

Phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng (chưa 

bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu 

trong máy)

2,000,000

159 TT03.C2.1.67 Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ 2,000,000

160 TT03.C2.1.68 Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng 2,500,000

161 TT03.C2.1.69

Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt 

(chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim 

khâu trong máy cắt nối).

2,500,000

162 TT03.C2.1.70 Phẫu thuật nội soi cắt lách 3,000,000

163 TT03.C2.1.71

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng 

máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự 

động và ghim khâu trong máy cắt nối).

3,000,000

164 TT03.C2.1.72.1 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật 2,000,000

165 TT03.C2.1.72.2 Phẫu thuật nội soi lấy dị vật đường mật 2,000,000

166 TT03.C2.1.73 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật 2,000,000

167 TT03.C2.1.74
Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật 

qua ERCP
2,000,000

168 TT03.C2.1.76
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật 

chủ lấy sỏi, nối mật ruột.
2,500,000

169 TT03.C2.1.77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ 

thuật cao (chưa bao gồm dao cắt gan, siêu âm)

3,500,000

170 TT03.C2.1.78 Phẫu thuật nội soi cắt gan 2,500,000

171 TT03.C2.1.79
Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật 

khác
2,000,000

172 TT03.C2.1.80 Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì 2,000,000

173 TT03.C2.1.81 Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì 2,000,000

174 TT03.C2.1.82.1 Phẫu thuật nội soi cắt thận 3,000,000

175 TT03.C2.1.82.2 Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc 3,000,000

176 TT03.C2.1.83.1 Phẫu thuật nội soi u thượng thận 2,000,000

177 TT03.C2.1.83.2 Phẫu thuật nội soi u nang thận 2,000,000

178 TT03.C2.1.84
Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình 

bàng quang
2,000,000

179 TT03.C2.1.85 Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi 2,000,000

180 TT03.C2.1.90 Đo các chỉ số niệu động học 2,000,000

181 TT03.C2.1.91
Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi 

phẫu
4,000,000
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182 TT03.C2.1.93
Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm 

đinh xương, nẹp, vít )
3,000,000

183 TT03.C2.1.94
Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa 

bao gồm đinh xương, nẹp, vít )
3,000,000

184 TT03.C2.1.95

Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt điều trị) 

(chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít )

15,000,000

185 TT03.C2.1.100 Phẫu thuật tạo hình khớp háng 2,000,000

186 TT03.C2.1.101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản 

bằng kỹ thuật cao (chưa bao gồm đinh, nẹp, 

vít và xương bảo quản)

2,500,000

187 TT03.C2.1.102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng 

sáng (chưa bao gồm đinh, nẹp vít và xương 

bảo quản)

3,000,000

188 TT03.C2.1.103
Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa 

bao gồm đinh xương, nẹp vít )
2,500,000

189 TT03.C2.1.107
Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống 

mạch
2,200,000

190 TT03.C2.1.109
Phẫu thuật chuyển gân điều trị co ngón tay do 

liệt vận động
1,600,000

191 TT03.C2.1.110
Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do 

liệt vận động
1,600,000

192 TT03.C2.1.111 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương 1,200,000
193 TT03.C2.1.112 Tạo hình khí phế quản 10,000,000
194 TT03.C2.1.113 Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) 3,000,000

195 TT03.C2.1.114.1
Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy + tạo 

hình vạt da bằng phẫu thuật tạo hình
1,200,000

196 TT03.C2.1.114.2
Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy + đóng 

khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình
1,200,000

197 TT03.C2.1.114.3
Phẫu thuật ung thư tế bào gai vùng mặt + tạo 

hình vạt da bằng phẫu thuật tạo hình
1,200,000

198 TT03.C2.1.114.4
Phẫu thuật ung thư tế bào gai vùng mặt + 

đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình
1,200,000

199 TT03.C2.1.115
Phẫu thuật kéo dài chi (chưa bao gồm phương 

tiện cố định)
3,000,000

200 TT03.C2.1.116
Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống 

mạch liền
2,000,000

201 TT03.C2.1.117
Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo (chưa bao 

gồm phương tiện cố định)
1,500,000

202 TT03.C2.1.118 Phẫu thuật làm vận động khớp gối 2,000,000

203 TT03.C2.1.119
Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao 

gồm phương tiện cố định)
1,500,000

C2.2 SẢN PHỤ KHOA

204 TT03.C2.2.14 Khâu rách cùng đồ 80,000

205 TT03.C2.2.18 Trích áp xe Bartholin 120,000

206 TT03.C2.2.22 Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán 400,000

207 TT03.C2.2.24 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng 1,200,000

208 TT03.C2.2.25 Phẫu thuật u nang buồng trứng 500,000

209 TT03.C2.2.36 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung 650,000
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C2.3 MẮT

210 TT03.C2.3.1 Đo khúc xạ máy 5,000

211 TT03.C2.3.7 Đo thị lực khách quan 40,000

212 TT03.C2.3.8 Đánh bờ mi 10,000

213 TT03.C2.3.9 Chữa bỏng mắt do hàn điện 10,000

214 TT03.C2.3.10 Rửa cùng đồ 1 mắt 15,000

215 TT03.C2.3.12 Múc nội nhân (có độn hoặc không độn) 400,000

216 TT03.C2.3.13 Khoét bỏ nhãn cầu 400,000

217 TT03.C2.3.14 Nặn tuyến bờ mi 10,000

218 TT03.C2.3.15 Lấy sạn vôi kết mạc 10,000

219 TT03.C2.3.16 Đốt lông Xiêu 12,000

220 TT03.C2.3.17 Phẫu thuật quặm bẩm sinh (1 mắt) 470,000

221 TT03.C2.3.18 Phẫu thuật quặm bẩm sinh (2 mắt) 550,000

222 TT03.C2.3.19 Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) 500,000

223 TT03.C2.3.20
Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non 

(2 mắt)
500,000

224 TT03.C2.3.23 Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) 400,000

225 TT03.C2.3.24 Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) 500,000

226 TT03.C2.3.25 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) 700,000

227 TT03.C2.3.26 Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) 650,000

228 TT03.C2.3.27 Phẫu thuật lác (2 mắt) 600,000

229 TT03.C2.3.28 Phẫu thuật lác (1 mắt) 400,000

230 TT03.C2.3.29 Soi bóng đồng tử 8,000

231 TT03.C2.3.33
Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt, 

chưa bao gồm ống Silicon)
600,000

232 TT03.C2.3.34 Rạch góc tiền phòng 400,000

233 TT03.C2.3.38 Phẫu thuật u mi không vá da 450,000

234 TT03.C2.3.39 Phẫu thuật u có vá da tạo hình 600,000

235 TT03.C2.3.40 Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt 600,000

236 TT03.C2.3.41 Phẫu thuật u kết mạc nông 300,000

237 TT03.C2.3.44 Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 350,000

238 TT03.C2.3.45 Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi 800,000

239 TT03.C2.3.46 Lấy dị vật tiền phòng 400,000

240 TT03.C2.3.47 Lấy dị vật hốc mắt 500,000

241 TT03.C2.3.48.1 Cắt dịch kính đơn thuần 600,000

242 TT03.C2.3.48.2 Lấy dị vật nội nhãn 600,000

243 TT03.C2.3.49 Khâu giác mạc đơn thuần 220,000

244 TT03.C2.3.50 Khâu củng mạc đơn thuần 270,000

245 TT03.C2.3.51 Khâu củng giác mạc phức tạp 600,000

246 TT03.C2.3.52 Khâu giác mạc phức tạp 400,000

247 TT03.C2.3.53 Khâu củng mạc phức tạp 400,000

248 TT03.C2.3.54.1 Mở tiền phòng rửa máu 400,000

249 TT03.C2.3.54.2 Mở tiền phòng rửa mủ 400,000

250 TT03.C2.3.55 Khâu phục hồi bờ mi 300,000

251 TT03.C2.3.56
Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng 

mắt
600,000

252 TT03.C2.3.57 Chích mủ hốc mắt 230,000

253 TT03.C2.3.59 Cắt bỏ túi lệ 500,000

254 TT03.C2.3.62 Gọt giác mạc 430,000
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255 TT03.C2.3.63
Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa bao gồm ống 

Sillicon)
700,000

256 TT03.C2.3.64 Khâu cò mi 190,000

257 TT03.C2.3.65 Phủ kết mạc 350,000

258 TT03.C2.3.66 Cắt u kết mạc không vá 250,000

259 TT03.C2.3.81 Siêu âm chẩn đoán (1 mắt) 20,000

260 TT03.C2.3.83 Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 40,000

261 TT03.C2.3.85 Cắt chỉ giác mạc 15,000

262 TT03.C2.3.87
Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết 

mạc
500,000

263 TT03.C2.3.88 Tách dính mi cầu ghép kết mạc 750,000

264 TT03.C2.3.89 Phẫu thuật hẹp khe mi 250,000

265 TT03.C2.3.90 Phẫu thuật tháo cò mi 60,000

266 TT03.C2.3.91 U hạt, u gai kết mạc (cắt bỏ u) 80,000

267 TT03.C2.3.92 U bạch mạch kết mạc 40,000

C2.4 TAI - MŨI - HỌNG

268 TT03.C2.4.1.1 Làm thuốc thanh quản (không kể tiền thuốc) 15,000

269 TT03.C2.4.1.2 Làm thuốc tai (không kể tiền thuốc) 15,000

270 TT03.C2.4.2 Lấy dị vật họng 20,000

271 TT03.C2.4.3 Đốt họng bằng Nitơ lỏng 100,000

272 TT03.C2.4.5 Nhét bấc mũi trước cầm máu 20,000

273 TT03.C2.4.6 Nhét bấc mũi sau cầm máu 50,000

274 TT03.C2.4.7 Trích màng nhĩ 30,000

275 TT03.C2.4.8 Thông vòi nhĩ 30,000

276 TT03.C2.4.9 Nong vòi nhĩ 10,000

277 TT03.C2.4.10 Chọc hút dịch vành tai 15,000

278 TT03.C2.4.11 Chích rạch vành tai 25,000

279 TT03.C2.4.12 Lấy hút biểu bì ống tai 25,000

280 TT03.C2.4.13 Hút xoang dưới áp lực 20,000

281 TT03.C2.4.14 Nâng, nắn sống mũi 120,000

282 TT03.C2.4.15 Khí dung 8,000

283 TT03.C2.4.16 Rửa tai, rửa mũi, xông họng 15,000

284 TT03.C2.4.18 Bẻ cuốn mũi 40,000

285 TT03.C2.4.19 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ 180,000

286 TT03.C2.4.20 Nhét meche mũi 40,000

287 TT03.C2.4.21 Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 2 bên 40,000

288 TT03.C2.4.22 Đốt họng hạt 25,000

289 TT03.C2.4.23 Chọc hút u nang sàn mũi 25,000

290 TT03.C2.4.24 Cắt polyp ống tai 20,000

291 TT03.C2.4.25 Sinh thiết vòm mũi họng 25,000

292 TT03.C2.4.26 Soi thanh quản treo cắt hạt xơ 125,000

293 TT03.C2.4.27 Soi thanh quản cắt papilloma 125,000

294 TT03.C2.4.28 Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm 70,000

295 TT03.C2.4.29 Soi thực quản bằng ống mềm 70,000

296 TT03.C2.4.31 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên) 150,000

297 TT03.C2.4.32 Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) 220,000

298 TT03.C2.4.33 Thông vòi nhĩ nội soi 60,000

299 TT03.C2.4.34 Nong vòi nhĩ nội soi 60,000
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300 TT03.C2.4.35
Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo 

(1 bên)
150,000

301 TT03.C2.4.36
Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 

bên)
250,000

302 TT03.C2.4.37 Nội soi Tai - Mũi - Họng 180,000

303 TT03.C2.4.38 Mổ sào bào thượng nhĩ 600,000

304 TT03.C2.4.40 Đo thính lực đơn âm 30,000

305 TT03.C2.4.41 Đo trên ngưỡng 35,000

306 TT03.C2.4.42 Đo sức nghe lời 25,000

307 TT03.C2.4.43 Đo phản xạ cơ bàn đạp 15,000

308 TT03.C2.4.44 Đo nhĩ lượng 15,000

309 TT03.C2.4.45 Chỉ định dùng máy trợ thính (hướng dẫn) 35,000

310 TT03.C2.4.46 Đo OAE (1 lần) 30,000

311 TT03.C2.4.47 Đo ABR (1 lần) 150,000

312 TT03.C2.4.48
Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai (chưa bao gồm 

điện cực ốc tai)
6,500,000

313 TT03.C2.4.49.1
Phẫu thuật nội soi lấy u, thoát vị nền sọ (chưa 

bao gồm keo sinh học)
5,000,000

314 TT03.C2.4.49.2

Phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tủy, 

thoát vị nền sọ (chưa bao gồm keo sinh học)

5,000,000

315 TT03.C2.4.50
Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa (chưa 

bao gồm máy trợ thính)
6,500,000

316 TT03.C2.4.51.1 Phẫu thuật tai trong 4,800,000

317 TT03.C2.4.51.2 Phẫu thuật u dây thần kinh VII 4,800,000

318 TT03.C2.4.51.3 Phẫu thuật u dây thần kinh VIII 4,800,000

319 TT03.C2.4.53

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm (chưa 

bao gồm keo sinh học, xương con để thay 

thế/Prothese)

5,000,000

320 TT03.C2.4.54
Ghép thanh khí quản đặt Stenl (chưa bao gồm 

Stent)
5,000,000

321 TT03.C2.4.55
Nối khí quản tận - tận trong điều trị sẹo hẹp 

(chưa bao gồm Stent)
6,000,000

322 TT03.C2.4.56
Đặt Stenl điều trị sẹo hẹp thanh khí quản 

(chưa bao gồm Stent)
6,000,000

323 TT03.C2.4.57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm (chưa bao 

gồm Stent/van phát âm, thanh quản điện)

4,500,000

324 TT03.C2.4.58
Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng 

đầu cổ
11,000,000

325 TT03.C2.4.59
Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vóm mũi 

họng
6,000,000

326 TT03.C2.4.60
Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi 

xoang (chưa bao gồm keo sinh học)
6,500,000

327 TT03.C2.4.61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên 

đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội 

soi

7,000,000

328 TT03.C2.4.62
Phẫu thuật tái tọa vùng đầu cổ mặt bằng vạt 

da cơ xương
5,000,000
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329 TT03.C2.4.63 Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII 5,000,000

330 TT03.C2.4.64 Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi 5,500,000

331 TT03.C2.4.65 Cắt u cuộn cảnh 5,500,000

332 TT03.C2.4.66 Phẫu thuật áp xe não do tai 5,000,000

333 TT03.C2.4.67.1
Phẫu thuật cắt vỏ ung thư Amidan và nạo vét 

hạch cổ
4,500,000

334 TT03.C2.4.67.2
Phẫu thuật cắt vỏ  thanh quản và nạo vét hạch 

cổ 
4,500,000

335 TT03.C2.4.68
Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt 

cơ da
4,500,000

336 TT03.C2.4.72
Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, 

ngách trán, xoang bướm
4,000,000

337 TT03.C2.4.73

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng 

mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học)

5,000,000

C2.5 RĂNG - HÀM - MẶT

C2.5.1 PHẪU THUẬT RĂNG, MIỆNG

338 TT03.C2.5.1.1 Phẫu thuật nhổ răng đơn giản 100,000

339 TT03.C2.5.1.2 Phẫu thuật nhổ răng khó 120,000

340 TT03.C2.5.1.3 Phẫu thuật cắt lợi trùm 60,000

341 TT03.C2.5.1.4 Rạch áp xe trong miệng 35,000

342 TT03.C2.5.1.5 Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng 35,000

343 TT03.C2.5.1.6
Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ 

thép, băng cố định)
130,000

344 TT03.C2.5.1.7 Nhổ chân răng 80,000

345 TT03.C2.5.1.8 Nhổ lấy nanh răng 240,000

346 TT03.C2.5.1.9 Cắt cuống 1 chân 120,000

347 TT03.C2.5.1.10 Nạo túi lợi 1 sex tant 30,000

348 TT03.C2.5.1.11 Nắm trật khớp thái dương hàm 25,000

349 TT03.C2.5.1.12 Lấy u lành dưới 3 cm 400,000

350 TT03.C2.5.1.13 Lấy u lành trên 3 cm 500,000

351 TT03.C2.5.1.14 Lấy sỏi ống Wharton 500,000

352 TT03.C2.5.1.15 Nhổ răng ngầm dưới xương 360,000

353 TT03.C2.5.1.16 Nhổ răng mọc lạc chỗ 200,000

354 TT03.C2.5.1.17 Bấm gai xương trên 02 ổ răng 80,000

355 TT03.C2.5.1.18 Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả 110,000

356 TT03.C2.5.1.19
Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi 

(không gây mê)
130,000

357 TT03.C2.5.1.20
Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ 

răng
230,000

358 TT03.C2.5.1.21

Nẹp liên kết điều trị viên quanh răng 1 vùng 

(bao gồm cả nẹp liên kết bằng kim loại đúc)

780,000

359 TT03.C2.5.1.22 Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng 400,000

360 TT03.C2.5.1.23 Cắt u lợi đường kính từ 2 cm trở lên 150,000

361 TT03.C2.5.1.24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có 

hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô và 

xương nhân tạo)

350,000

C2.5.2 ĐIỀU TRỊ RĂNG
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362 TT03.C2.5.2.1 Hàn răng sữa sâu ngà 70,000

363 TT03.C2.5.2.2 Trám bít hố rãnh 90,000

364 TT03.C2.5.2.3 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục 110,000

365 TT03.C2.5.2.4 Điều trị tủy răng sữa một chân 210,000

366 TT03.C2.5.2.5 Điều trị tủy răng sữa nhiều chân 260,000

367 TT03.C2.5.2.6 Chụp thép làm sẵn 170,000

368 TT03.C2.5.2.7 Răng sâu ngà 140,000

369 TT03.C2.5.2.8 Răng viêm tủy hồi phục 160,000

370 TT03.C2.5.2.9 Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 300,000

371 TT03.C2.5.2.10 Điều trị tủy răng số 4, 5 370,000

372 TT03.C2.5.2.11 Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm dưới 600,000

373 TT03.C2.5.2.12 Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm trên 730,000

374 TT03.C2.5.2.13 Điều trị tủy lại 870,000

375 TT03.C2.5.2.14 Hàn Composite cổ răng 250,000

376 TT03.C2.5.2.15 Hàn thẩm mỹ Com posite (veneer) 350,000

377 TT03.C2.5.2.16 Phục hồi thân răng có chốt 350,000

378 TT03.C2.5.2.17
Tẩy răng trắng 1 hàm (có mảng) (đã bao gồm 

thuốc tẩy trắng)
900,000

379 TT03.C2.5.2.18
Tẩy răng trắng 2 hàm (có mảng) (đã bao gồm 

thuốc tẩy trắng)
1,300,000

C2.5.3 RĂNG GIẢ THÁO LẮP

380 TT03.C2.5.3.1 Hàm khung đúc (chưa tính răng) 750,000

381 TT03.C2.5.3.2 Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần (14 răng) 650,000

C2.5.4 RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH

382 TT03.C2.5.4.1
Răng giả cố định trên Implant (chưa bao gòm 

Implant, cùi giả thay thế)
4,800,000

383 TT03.C2.5.4.2 Một đơn vị sứ kim loại 700,000

384 TT03.C2.5.4.3 Một đơn vị sứ toàn phần 1,000,000

385 TT03.C2.5.4.4 Một trụ thép 550,000

386 TT03.C2.5.4.5 Một chụp thép cầu nhựa 600,000

387 TT03.C2.5.4.6 Cầu nhựa 3 đơn vị 220,000

388 TT03.C2.5.4.7 Cầu sứ kim loại 3 đơn vị 1,800,000

C2.5.5 NẮN CHỈNH RĂNG

389 TT03.C2.5.5.1 Hàm dự phòng loại tháo lắp 500,000

390 TT03.C2.5.5.2 Hàm dự phòng loại gắn chặt 750,000

391 TT03.C2.5.5.3
Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao 

gồm Headgear )
2,400,000

392 TT03.C2.5.5.4
Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao 

gồm Facemask)
3,000,000

393 TT03.C2.5.5.5 Hàm điều trị chỉnh hình loại thảo lắp đơn giản 900,000

394 TT03.C2.5.5.6 Hàm điều trị chỉnh hình loại thảo lắp phức tạp 1,500,000

395 TT03.C2.5.5.7
Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng 

phần cung răng
3,500,000

396 TT03.C2.5.5.8
Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn 

cung răng đơn giản
5,800,000

397 TT03.C2.5.5.9

Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn 

cung răng phức tạp (kéo răng ngầm…)

7,000,000

398 TT03.C2.5.5.10 Hàm duy trì kết quả loại tháo lắp 220,000
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399 TT03.C2.5.5.11 Hàm duy trì kết quả loại cố định 400,000

400 TT03.C2.5.5.12 Lấy khuôn để nghiên cứu chấn đoán (hai hàm) 70,000

C2.5.6 SỬA LẠI HÀM CŨ

401 TT03.C2.5.6.1 Làm lại hàm 200,000

402 TT03.C2.5.6.2 Sửa hàm 60,000

403 TT03.C2.5.6.3 Gắn lại chụp, cầu (1 đơn vị) 50,000

C2.5.7 CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT

404 TT03.C2.5.7.1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt 

đoạn xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp có 

lồi cầu và vít thay thế)

2,000,000

405 TT03.C2.5.7.2.1

Phẫu thuật cắt xương hàm trên, điều trị lệch 

khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa 

bao gồm nẹp, vít thay thế)

2,400,000

406 TT03.C2.5.7.2.2

Phẫu thuật cắt xương hàm dưới, điều trị lệch 

khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa 

bao gồm nẹp, vít thay thế)

2,400,000

407 TT03.C2.5.7.3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh 

lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên) (Chưa bao 

gồm nẹp, vít thay thế)

1,200,000

408 TT03.C2.5.7.4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh 

lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) 

và cố định bằng nẹp vít (Chưa bao gồm nẹp, 

vít thay thế)

2,100,000

409 TT03.C2.5.7.5

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh 

lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (2 bên) 

và cố định bằng nẹp vít (Chưa bao gồm nẹp, 

vít thay thế)

2,200,000

410 TT03.C2.5.7.6

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh 

lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite 

cao cấp (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

3,200,000

411 TT03.C2.5.7.7
Phẫu thuật điều trị lép mặt (chưa bao gồm vật 

liệu độn thay thế)
1,900,000

412 TT03.C2.5.7.8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên 

và tái tạo bằng sụn, xương tự thân (chưa bao 

gồm nẹp, vít thay thế)

1,800,000

413 TT03.C2.5.7.9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên 

và tái tạo bằng sụn, xương tự thân (chưa bao 

gồm nẹp, vít thay thế)

1,950,000

414 TT03.C2.5.7.10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên 

và tái tạo bằng khớp đúc titan (chưa bao gồm 

nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế)

1,800,000

415 TT03.C2.5.7.11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên 

và tái tạo bằng khớp đúc titan (chưa bao gồm 

nẹp có lồi cầu bằng titan và vít)

2,000,000

416 TT03.C2.5.7.12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây 

thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh 

(chưa bao gồm máy dò thần kinh)

2,100,000
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417 TT03.C2.5.7.13
Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng mặt bằng vạt 

da cơ (chưa bao gồm nẹp, vít)
1,950,000

418 TT03.C2.5.7.14
Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt 

bằng vi phẫu thuật
2,000,000

419 TT03.C2.5.7.15 Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt 1,800,000

420 TT03.C2.5.7.16 Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt 1,800,000

421 TT03.C2.5.7.17
Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt 

(chưa bao gồm nẹp, vít)
2,000,000

422 TT03.C2.5.7.18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương 

hàm, khớp cắn (chưa bao gồm nẹp, vít)

2,200,000

423 TT03.C2.5.7.19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân 

khe hở môi, vòm miệng (chưa bao gồm 

xương)

2,300,000

424 TT03.C2.5.7.20
Tái tạo chỉnh hình xương mặt trong chấn 

thương nặng (chưa bao gồm nẹp, vít)
2,200,000

425 TT03.C2.5.7.21

Phẫu thuật tái tạo xương quanh răng bằng 

ghép xương hoặc màng tái sinh mô có hướng 

dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô)

2,000,000

426 TT03.C2.5.7.22
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới (chưa 

bao gồm nẹp vít)
1,600,000

427 TT03.C2.5.7.23
Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu (chưa bao gồm 

nẹp vít)
1,700,000

428 TT03.C2.5.7.24
Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên 

(chưa bao gồm nẹp vít)
1,900,000

429 TT03.C2.5.7.25
Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên (chưa 

bao gồm nẹp vít)
2,000,000

430 TT03.C2.5.7.26
Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm 

(chưa bao gồm máy dò thần kinh)
2,100,000

431 TT03.C2.5.7.27
Phẫu thuật nâng sống mũi (chưa bao gồm vật 

liệu thay thế)
1,850,000

432 TT03.C2.5.7.28 Phẫu thuật tạo hình môi một bên 1,200,000

433 TT03.C2.5.7.29 Phẫu thuật tạo hình môi hai bên 1,300,000

434 TT03.C2.5.7.30 Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng 1,200,000

435 TT03.C2.5.7.31
Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt 

thành hầu
1,200,000

436 TT03.C2.5.7.32 Phẫu thuật căng da mặt 1,200,000

437 TT03.C2.5.7.33 Cắt u nang giáp móng 1,600,000

438 TT03.C2.5.7.34 Cắt u nang cạnh cổ 1,600,000

439 TT03.C2.5.7.35 Cắt nang xương hàm từ 2-5cm 1,800,000

440 TT03.C2.5.7.36
Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo 

vét hạch
1,950,000

441 TT03.C2.5.7.37
Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo 

vét hạch
1,950,000

442 TT03.C2.5.7.38 Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt 1,400,000

443 TT03.C2.5.7.39 Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm 1,500,000

444 TT03.C2.5.7.41
Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm tỏa lan, áp xe 

vùng mặt 
1,400,000
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445 TT03.C2.5.7.42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần 

mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, 

mạch, thần kinh

1,500,000

446 TT03.C2.5.7.43
Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương 

vùng hàm mặt
1,500,000

447 TT03.C2.5.7.44 Cắt bỏ nang sàn miệng 1,650,000

448 TT03.C2.5.7.45 Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm 1,650,000

449 TT03.C2.5.7.47.1
Phẫu thuật tạo hình phanh môi (gây mê nội khí 

quản)
1,400,000

450 TT03.C2.5.7.47.2
Phẫu thuật tạo hình phanh má (gây mê nội khí 

quản)
1,400,000

451 TT03.C2.5.7.47.3
Phẫu thuật tạo hình phanh lưỡi bám thấp (gây 

mê nội khí quản)
1,400,000

452 TT03.C2.5.7.48
Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt 

(gây mê nội khí quản)
1,500,000

453 TT03.C2.5.7.49
Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương 

vùng hàm mặt
800,000

454 TT03.C2.5.7.50
Phẫu thuật nắn sai khớp thái dương hàm đến 

muộn
1,300,000

455 TT03.C2.5.7.51
Sinh thiết u phần mềm và xương vùng hàm 

mặt (gây mê nội khí quản)
1,500,000

456 TT03.C2.5.7.52 Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương 1,650,000

C2.6 BỎNG

457 TT03.C2.6.1 Thay băng bỏng (1 lần) 100,000

458 TT03.C2.6.2 Vô cảm trong thay băng bệnh nhân bỏng 100,000

459 TT03.C2.6.4

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 24h 

(chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

2,000,000

460 TT03.C2.6.5

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 48h 

(chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

2,500,000

461 TT03.C2.6.6

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 

24h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi 

kèm)

1,500,000

462 TT03.C2.6.7

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 

48h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi 

kèm)

2,300,000

463 TT03.C2.6.8.1
Ghép da dị loại da ếch trong điều trị bỏng 

(chưa bao gồm da ghép)
50,000

464 TT03.C2.6.8.2
Ghép da dị loại da lợn trong điều trị bỏng 

(chưa bao gồm da ghép)
50,000

465 TT03.C2.6.8.3
Ghép da dị loại da người trong điều trị bỏng 

(chưa bao gồm da ghép)
50,000

466 TT03.C2.6.9 Ghép da tự thân trong điều trị bỏng 60,000

467 TT03.C2.6.10
Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng 

(chưa bao gồm màng nuôi)
300,000

468 TT03.C2.6.13
Ghép da có sử dụng da lợn bảo quản sau lạnh

55,000
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469 TT03.C2.6.14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy 

nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

300,000

C3 XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG

C3.1 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

470 TT03.C3.1HH.3
Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm 

laser
40,000

471 TT03.C3.1HH.6 Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser) 60,000

472 TT03.C3.1HH.7 Độ tập trung tiểu cầu 12,000

473 TT03.C3.1HH.10 Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu 30,000

474 TT03.C3.1HH.12 Máu lắng (bằng máy tự động) 30,000

475 TT03.C3.1HH.17
Xét nghiệm hòa hợp (Cross- Match) trong phát 

máu
30,000

476 TT03.C3.1HH.23
Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần 

(APTT)
35,000

477 TT03.C3.1HH.25 Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh 70,000

478 TT03.C3.1HH.26 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh 100,000

479 TT03.C3.1HH.30 Định lượng D-Dimer 220,000

480 TT03.C3.1HH.51 Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8 350,000

481 TT03.C3.1HH.52 Phân tích CD (1 loại CD) 150,000

482 TT03.C3.1HH.66 HbsAg (nhanh) 60,000

483 TT03.C3.1HH.67 Anti-HCV (nhanh) 60,000

484 TT03.C3.1HH.68 Anti-HIV (nhanh) 60,000

485 TT03.C3.1HH.81 Xác định DNA trong viêm gan B 270,000

486 TT03.C3.1HH.84 HCV (RT-PCR) 450,000

487 TT03.C3.1HH.87 Định lượng virus viêm gan B (HBV) 1,350,000

488 TT03.C3.1HH.90 Định nhóm máu A1 30,000

489 TT03.C3.1HH.102 Sàng lọc kháng thể bất thường 80,000

490 TT03.C3.1HH.103 Định danh kháng thể bất thường 1,100,000

491 TT03.C3.1HH.116 Bilan đông cầm máu - huyết khối 1,500,000

XÉT NGHIỆM SINH HÓA

492 TT03.C3.1HS.3 Amoniac 70,000

493 TT03.C3.1HS.4 CPK 25,000

494 TT03.C3.1HS.5 ACTH 75,000

495 TT03.C3.1HS.6 ADH 135,000

496 TT03.C3.1HS.7 Cortison 75,000

497 TT03.C3.1HS.8 GH 75,000

498 TT03.C3.1HS.10 Erythropoietin 75,000

499 TT03.C3.1HS.11 Thyroglobulin 75,000

500 TT03.C3.1HS.12 Calcitonin 75,000

501 TT03.C3.1HS.14 Phenytoin 75,000

502 TT03.C3.1HS.15 Theophylin 75,000

503 TT03.C3.1HS.20 Benzodiazepam(BZD) 35,000

504 TT03.C3.1HS.24 A/G 35,000

505 TT03.C3.1HS.25 Calci 12,000

506 TT03.C3.1HS.26 Calci ion hóa 25,000

507 TT03.C3.1HS.27 Phospho 15,000

508 TT03.C3.1HS.28 CK-MB 35,000

509 TT03.C3.1HS.29 LDH 25,000
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510 TT03.C3.1HS.30 Gama GT 18,000

511 TT03.C3.1HS.32 Ceruloplasmin 65,000

512 TT03.C3.1HS.34.1 Apolipoprotein A 45,000

513 TT03.C3.1HS.34.2 Apolipoprotein B  45,000

514 TT03.C3.1HS.35.1 IgA 60,000

515 TT03.C3.1HS.35.2 IgG 60,000

516 TT03.C3.1HS.35.3 IgM 60,000

517 TT03.C3.1HS.35.4 IgE  60,000

518 TT03.C3.1HS.36 Lipase 55,000

519 TT03.C3.1HS.37.1 Complement 3 (C3) 55,000

520 TT03.C3.1HS.37.2 Complement 4 (C4)  55,000

521 TT03.C3.1HS.38 Beta 2 Microglobulin 70,000

522 TT03.C3.1HS.39 RF (Rheumatold Factor) 55,000

523 TT03.C3.1HS.40 ASLO 55,000

524 TT03.C3.1HS.41 Transferin 60,000

525 TT03.C3.1HS.42 Khí máu 100,000

526 TT03.C3.1HS.43 Catecholamin 200,000

527 TT03.C3.1HS.44.1 T3 60,000

528 TT03.C3.1HS.44.2 F T3 60,000

529 TT03.C3.1HS.44.3 T4 60,000

530 TT03.C3.1HS.44.4 F T4  60,000

531 TT03.C3.1HS.45 TSH 55,000

532 TT03.C3.1HS.46 Alpha FP (AFP) 85,000

533 TT03.C3.1HS.47 PSA 85,000

534 TT03.C3.1HS.48 Ferritin 75,000

535 TT03.C3.1HS.49 Insuline 75,000

536 TT03.C3.1HS.50 CEA 80,000

537 TT03.C3.1HS.56 Progesteron 75,000

538 TT03.C3.1HS.57 Homocysteine 135,000

539 TT03.C3.1HS.58 Myoglobin 85,000

540 TT03.C3.1HS.59 Troponin T/1 70,000

541 TT03.C3.1HS.60 Cyclosporine 300,000

542 TT03.C3.1HS.61 PTH 220,000

543 TT03.C3.1HS.62 CA 19-9 130,000

544 TT03.C3.1HS.63 CA 15-3 140,000

545 TT03.C3.1HS.64 CA 72-4 125,000

546 TT03.C3.1HS.65 CA 125 130,000

547 TT03.C3.1HS.66 Cyfra 21-1 90,000

548 TT03.C3.1HS.67 Folate 80,000

549 TT03.C3.1HS.68 Vitamin B12 70,000

550 TT03.C3.1HS.69 Digoxin 80,000

551 TT03.C3.1HS.70 Anti - TG 250,000

552 TT03.C3.1HS.71 Pre albumin 90,000

553 TT03.C3.1HS.72.1 Lactat 90,000

554 TT03.C3.1HS.72.2 Lactat trong các dịch khác 90,000

555 TT03.C3.1HS.76 Haptoglobin 90,000

556 TT03.C3.1HS.77 GLDH 90,000

557 TT03.C3.1HS.78 Alpha Microglobulin 90,000

XÉT NGHIỆM VI SINH 
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558 TT03.C3.1VS.2 Xét nghiệm tìm BK 25,000

559 TT03.C3.1VS.3 Cấy máu bằng máy cấy máu Batec 120,000

560 TT03.C3.1VS.6
Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy định 

danh Phoenix
250,000

561 TT03.C3.1VS.7 Phản ứng CRP 30,000

562 TT03.C3.1VS.8
Kỹ thuật sắc ký khí miễn dịch chẩn đoán sốt 

xuất huyết nhanh
110,000

563 TT03.C3.1VS.11

Định lượng vi rút viêm gan B (HBV) cho các 

bệnh nhân viêm gan B mãn tính (Sử dụng để 

theo dõi điều trị)

1,250,000

564 TT03.C3.1VS.12

Định lượng vi rút viêm gan C (HCV) cho các 

bệnh nhân viêm gan C mãn tính (Sử dụng để 

theo dõi điều trị)

1,260,000

565 TT03.C3.1VS.14 Chẩn đoán Dengue lgM bằng kỹ thuật ELISA 130,000

566 TT03.C3.1VS.16
Chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật 

ELISA
50,000

567 TT03.C3.1VS.17
Chẩn đoán Rotavirus bằng kỹ thuật ngưng kết

150,000

568 TT03.C3.1VS.20
Chẩn đoán Herpes virus HSV1 + 2 lgM bằng kỹ 

thuật ELISA
130,000

569 TT03.C3.1VS.21
Chẩn đoán Herpes virus HSV1 + 2 lgG bằng kỹ 

thuật ELISA
130,000

570 TT03.C3.1VS.35
Chẩn đoán Cryptococcus bằng kỹ thuật ngưng 

kết hạt
95,000

571 TT03.C3.1VS.37 Chẩn đoán thương hàn bằng kỹ thuật Widal 80,000

572 TT03.C3.1VS.43 Chẩn đoán Mycoplasma Prcumonie 180,000

C3.2 XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

573 TT03.C3.2.1 Nước tiểu 10 thông số (máy) 35,000

574 TT03.C3.2.2 Micro Albumin 50,000

575 TT03.C3.2.3 Opiate (định tính) 40,000

576 TT03.C3.2.4 Amphetamin (định tính) 40,000

C3.3 XÉT NGHIỆM PHÂN

577 TT03.C3.3.1 Xét nghiệm cặn dư phân 45,000

578 TT03.C3.3.2

Nuôi cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng bộ 

API và làm kháng sinh đồ với 12 - 18 loại 

khoanh giấy

90,000

C3.5 XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

579 TT03.C3.5.16
Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu 

thuật
100,000

580 TT03.C3.5.17 Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u) 100,000

581 TT03.C3.5.20.1 Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u 150,000

582 TT03.C3.5.20.2
Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các tổn thương 

sâu
150,000

583 TT03.C3.5.21
Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng 

trứng
300,000

584 TT03.C3.5.22 Xét nghiệm cyto (tế bào) 70,000

585 TT03.C3.5.23 Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xương 100,000

C3.6 XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT

586 TT03.C3.6.4 Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) 75,000
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C3.7.3
MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ 

ĐẶC BIỆT KHÁC

587 TT03.C3.7.3.2.1 Test tâm lý MMPI 20,000

588 TT03.C3.7.3.2.2 Test tâm lý WAIS 20,000

589 TT03.C3.7.3.2.3 Test tâm lý WICS 20,000

590 TT03.C3.7.3.3.1 Test tâm lý BECK 10,000

591 TT03.C3.7.3.3.2 Test tâm lý ZUNG 10,000

592 TT03.C3.7.3.4.1 Test WAIS 25,000

593 TT03.C3.7.3.4.2 Test WICS 25,000

594 TT03.C3.7.3.5 Test trắc nghiệm tâm lý 20,000

595 TT03.C3.7.3.6 Điện tâm đồ gắng sức 100,000

596 TT03.C3.7.3.7.1 Holter điện tâm đồ 150,000

597 TT03.C3.7.3.7.2 Holter huyết áp 150,000

598 TT03.C3.7.3.8 Điện cơ (EMG) 100,000

C4 CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

C4.1 SIÊU ÂM

599 TT03.C4.1.1.1 Siêu âm Doppler màu tim 150,000

600 TT03.C4.1.1.2 Siêu âm Doppler màu mạch máu 150,000

601 TT03.C4.1.7 Siêu âm nội soi 500,000

C4.2.2 CHỤP X-QUANG RĂNG HÀM MẶT

602 TT03.C4.2.2.1.1 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường Panorama 50,000

603 TT03.C4.2.2.1.2 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường Cephalometric 50,000

604 TT03.C4.2.2.1.3 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường cắt lớp lồi cầu 50,000

605 TT03.C4.2.2.2 Chụp sọ mặt chỉnh nha kỹ thuật số 100,000

C4.2.5 MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

606 TT03.C4.2.5.1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) 2,000,000

607 TT03.C4.2.5.2
Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang 

(kể cả thuốc cản quang)
2,500,000

608 TT03.C4.2.5.11 Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang 100,000

609 TT03.C4.2.5.13 Lỗ dò cản quang (bao gồm cả thuốc) 300,000

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

NGUYỄN THANH HÙNG
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